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Bảng 1: Việc ban hành các văn bản chỉ đạo về thực thi quyền sở hữu công nghiệp

	TT
	Tên văn bản
	Cơ quan chủ trì xây dựng
	Cơ quan ban hành
	Số văn bản, ngày/tháng/năm ban hành

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


Bảng 2: Thống kê hoạt động tuyên truyền, đào tạo về sở hữu công nghiệp 
	TT
	Nội dung đào tạo/

Tuyên truyền
	Hình thức đào tạo/Tuyên truyền
	Tham gia thực hiện

nội dung
	Cơ quan tổ chức
	Đối tượng 

thụ hưởng
	Thời gian

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


Bảng 3: Thống kê số vụ việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
	Các đối tượng bị xâm phạm
	Số lượng vụ việc
	Số tiền phạt (triệu đồng)
	Tiền thu về ngân sách NN
	Số sản phẩm bị xử lý
	Ghi chú

	
	Phạt cảnh cáo
	Phạt tiền
	Truy tố/xét xử
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Số lượng
	Trị giá
	

	Sáng chế/Giải pháp hữu ích
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiểu dáng công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhãn hiệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chỉ dẫn địa lý
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tên thương mại
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cạnh tranh không lành mạnh
	
	
	
	
	
	
	
	

	........
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 4: Thống kê chi tiết vụ việc điển hình (nếu có)

	TT
	Thời gian xử lý
	Địa điểm
	Đối tượng sở hữu công nghiệp
	Nội dung vụ việc
	Ghi chú

	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


1

